
Sở GD và ĐT Bình Dương
Trường THPT Tân Phước Khánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ 2 MẶT GIÁO DỤC 
 Năm học 2016 - 2017
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SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL

TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KXL GIỎI KHÁ

HẠNH KIỂM HỌC LỰC

1 10 376/234 6/4 0/0 351 93.35 221 94.44 24 6.38 13 5.56 1 0.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 9.31 24 10.26 169

2 11 408/267 14/11 0/0 359 87.99 245 91.76 41 10.05 19 7.12 8 1.96 3 1.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 16.18 49 18.35 157

3 12 370/243 18/14 1/1 327 88.38 221 90.95 41 11.08 22 9.05 2 0.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 8.38 24 9.88 160

1154/744 38/29 1/1 1,037 89.86 687 59.53 106 9.19 54 4.68 11 0.95 3 0.26 0 0 0 0 0 0 132 11.44 97 8.41 486Toàn
trường

Tân Phước Khánh, ngày 2 tháng 1 năm 2018
Hiệu Trưởng

 

 

 
Nguyễn Hoàng Hùng
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Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ Nữ Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ

KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM KXL HSG HSTT

HỌC LỰC DANH HIỆU

44.95 108 46.15 159 42.29 94 40.17 13 3.46 8 3.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 9.31 169 44.95

38.48 104 38.95 158 38.73 100 37.45 27 6.62 14 5.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 16.18 157 38.48

43.24 110 45.27 146 39.46 90 37.04 33 8.92 19 7.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 8.38 160 43.24

42.11 322 27.9 463 40.12 284 24.61 73 6.33 41 3.55 0 0 0 0 0 0 132 11.44 486 42.11
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